
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKT26

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555,000

1 66DCKT22738 HOÀNG THỊ NHƯ ANH 22/05/1997 5.9 C 4.0 D 7.5 B 5.8 C 6.7 C+ 0 0

2 66DCKT22841 LÊ THỊ LAN ANH 19/10/1997 7.0 B 9.5 A 8.2 B+ 5.1 D+ 7.7 B 0 0

3 66DCKT22459 LÊ VÂN ANH 30/01/1997 2.3 F 2.0 F 5.0 D+ 5.2 D+ 4.9 D 2 30,000

4 66DCKT22803 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/12/1997 7.2 B 9.5 A 7.5 B 6.5 C+ 4.6 D 0 0

5 66DCKT22790 PHẠM VÂN ANH 02/09/1997 2.3 F 4.7 D 4.5 D 4.0 D 4.6 D 1 15,000

6 66DCKT22704 TRẦN THỊ NGỌC ANH 07/09/1997 3.9 F 6.2 C+ 4.7 D 5.0 D+ 3.1 F 2 30,000

7 66DCKT22607 PHẠM THỊ LỆ CHI 14/02/1997 4.7 D 3.1 F 5.0 D+ 2.4 F 7.5 B 2 30,000

8 66DCKT22595 DƯƠNG THỊ DỊU 20/04/1996 4.3 D 4.6 D 5.0 D+ 3.0 F 5.2 D+ 1 15,000

9 66DCKT22614 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 22/11/1997 4.2 D 4.0 D 5.6 C 5.7 C 4.2 D 0 0

10 66DCKT22542 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 15/11/1997 5.6 C 5.3 D+ 5.9 C 5.9 C 3.4 F 1 15,000

11 66DCKT22484 BÙI THỊ CHÀ GIANG 24/10/1997 5.9 C 9.0 A 6.4 C+ 4.6 D 5.0 D+ 0 0

12 66DCKT22606 NGÔ THỊ THU HÀ 28/12/1997 4.9 D 2.7 F 7.9 B 8.7 A 4.7 D 1 15,000

13 66DCKT22802 ĐẶNG THU HIỀN 12/12/1997 4.0 D 4.0 D 8.2 B+ 5.6 C 6.3 C+ 0 0

14 66DCKT22616 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/10/1996 5.6 C 4.0 D 7.3 B 5.7 C 3.1 F 1 15,000

15 66DCKT22622 PHÙNG THỊ THU HẰNG 04/11/1997 6.1 C+ 2.0 F 6.9 C+ 5.9 C 2.6 F 2 30,000

16 66DCKT22856 DƯƠNG THỊ QUỲNH HOA 15/07/1997 4.3 D 5.3 D+ 6.5 C+ 3.1 F 4.7 D 1 15,000

17 66DCKT22520 DƯƠNG THỊ THANH HOA 06/11/1997 8.0 B+ 8.7 A 7.8 B 3.7 F 5.1 D+ 1 15,000

18 66DCKT22644 NGUYỄN THỊ HOA 19/04/1997 4.9 D 8.8 A 6.6 C+ 2.6 F 3.9 F 2 30,000

19 66DCKT22500 ĐOÀN THỊ THÚY HÒA 14/10/1997 3.4 F 4.7 D 4.5 D 3.2 F 3.8 F 3 45,000

20 66DCKT22552 VŨ THỊ HUỆ 22/01/1997 5.7 C 9.5 A 8.0 B+ 6.6 C+ 6.7 C+ 0 0

21 66DCKT22708 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 17/02/1997 4.7 D 7.8 B 5.4 D+ 6.0 C+ 4.4 D 0 0

22 66DCKT22599 NGUYỄN THỊ LAN 28/07/1996 5.1 D+ 4.2 D 6.8 C+ 5.9 C 7.4 B 0 0

23 66DCKT22605 NGUYỄN THỊ LIÊN 23/09/1997 5.4 D+ 4.2 D 5.4 D+ 5.2 D+ 4.9 D 0 0

24 66DCKT22475 BÙI GIAO LINH 20/07/1997 4.6 D 8.6 A 5.7 C 4.7 D 4.7 D 0 0

25 66DCKT22709 VŨ THỊ LOAN 04/05/1996 5.8 C 7.5 B 6.4 C+ 5.6 C 4.7 D 0 0

26 66DCKT22483 PHẠM THỊ KHÁNH LY 22/09/1996 4.7 D 4.4 D 7.8 B 5.0 D+ 5.1 D+ 0 0

27 66DCKT22749 LÊ THỊ MAI 14/06/1997 4.1 D 6.4 C+ 7.0 B 2.4 F 3.8 F 2 30,000

28 66DCKT22741 NGUYỄN THỊ MAI 10/07/1997 5.8 C 5.8 C 7.5 B 4.6 D 2.6 F 1 15,000

29 66DCKT22621 TẠ THỊ THANH MAI 01/02/1997 4.7 D 4.2 D 6.4 C+ 6.4 C+ 4.7 D 0 0

30 66DCKT22517 LẠI THỊ HUYỀN MY 06/01/1997 5.4 D+ 6.1 C+ 7.1 B 3.8 F 4.4 D 1 15,000

31 66DCKT22567 HOÀNG THỊ QUỲNH NGA 19/11/1997 7.3 B 8.9 A 8.2 B+ 4.7 D 5.3 D+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555,000

S

T

T

D
C

3
K

T
2

2
_
K

ế
 t

o
á

n
 

tà
i 

c
h

ín
h

 2
 (

3
)

D
C

2
K

V
6
3
_
K

in
h

 t
ế
 

lư
ợ

n
g

 (
3
)

D
C

1
C

B
8
2
_
S

o
ạ

n
 

th
ả

o
 v

ă
n

 b
ả

n
 (

2
)

Họ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

D
C

3
K

V
3
1
_
T

h
ố

n
g

 

k
ê
 k

in
h

 d
o

a
n

h
 (

2
)

D
C

1
T

T
4

2
_
T

in
 h

ọ
c

 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g
 (

3
)

D
C

2
C

B
9
4
_
V

ă
n

 

h
o

á
 k

in
h

 d
o

a
n

h
 

(2
)

32 66DCKT22794 NGÔ THỊ THU NGA 13/02/1997 5.8 C 7.1 B 8.2 B+ 5.3 D+ 6.0 C+ 0 0

33 66DCKT22550 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 03/02/1996 8.1 B+ 6.0 C+ 8.4 B+ 5.3 D+ 6.8 C+ 0 0

34 66DCKT22619 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 08/03/1997 4.3 D 4.0 D 8.0 B+ 5.3 D+ 4.7 D 0 0

35 66DCKT22827 LÊ THỊ NHUNG 26/02/1997 5.2 D+ 2.9 F 6.8 C+ 6.2 C+ 5.1 D+ 1 15,000

36 66DCKT22460 ĐỖ THỊ OANH 30/06/1997 6.1 C+ 9.5 A 7.0 B 8.1 B+ 8.2 B+ 0 0

37 66DCKT22721 ĐẶNG THU PHƯƠNG 03/11/1997 3.5 F 8.1 B+ 7.3 B 4.6 D 6.1 C+ 1 15,000

38 66DCKT22491 NGUYỄN THỊ QUYÊN 24/10/1997 5.7 C 9.3 A 7.0 B 4.6 D 6.7 C+ 0 0

39 66DCKT22676 NGUYỄN THỊ TÂM 01/10/1997 4.2 D 6.1 C+ 6.3 C+ 6.7 C+ 6.5 C+ 0 0

40 66DCKT22868 NGUYỄN THỊ THÔNG 22/02/1996 4.2 D 7.2 B 4.9 D 5.4 D+ 3.9 F 1 15,000

41 66DCKT22586 TRẦN THỊ HOÀI THU 01/09/1997 3.4 F 4.0 D 5.5 C 3.8 F 4.0 D 2 30,000

42 66DCKT23280 NGUYỄN THỊ THÚY 19/11/1996 4.8 D 7.9 B 7.5 B 5.7 C 3.5 F 1 15,000

43 66DCKT22463 TRẦN THỊ THÚY 21/02/1997 5.6 C 5.1 D+ 5.9 C 6.7 C+ 3.1 F 1 15,000

44 66DCKT22842 NGUYỄN THANH THƯƠNG 15/01/1997 4.3 D 9.3 A 8.2 B+ 6.0 C+ 2.8 F 1 15,000

45 66DCKT22587 VƯƠNG THỊ THU TRÀ 30/01/1997 4.4 D 8.9 A 6.3 C+ 5.0 D+ 6.1 C+ 0 0

46 66DCKT22757 CAO THỊ TRANG 10/01/1996 2.1 F 6.6 C+ 4.6 D 4.2 D 3.1 F 2 30,000

47 66DCKT22672 NGUYỄN NGUYÊN TRANG 12/10/1997 0 0

48 66DCKT22505 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 23/09/1997 4.3 D 9.3 A 6.6 C+ 6.2 C+ 5.4 D+ 0 0

49 66DCKT22618 VŨ THỊ NHƯ TRANG 27/02/1997 4.4 D 8.5 A 7.7 B 4.9 D 4.5 D 0 0

50 66DCKT22730 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 13/03/1997 4.4 D 2.2 F 6.4 C+ 5.0 D+ 5.4 D+ 1 15,000

51 66DCKT22733 NGHIÊM THỊ TƯƠI 02/10/1997 7.6 B 8.4 B+ 7.3 B 6.6 C+ 6.5 C+ 0 0

52 66DCKT22444 NGÔ THỊ CẨM VÂN 12/02/1997 3.9 F 5.6 C 5.6 C 6.7 C+ 2.9 F 2 30,000

53 66DCKT22446 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 21/08/1997 0 0


